
   TÒA ÁN NHÂN DÂN  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 THÀNH PHỐ B  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  

 TỈNH ĐỒNG NAI   
 

Bản án số: 526/2021/HS-ST 

Ngày: 10-12-2021    

 

NHÂN DANH 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ B - TỈNH ĐỒNG NAI 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

 Thaåm phaùn - Chuû toïa phieân toøa: Bà N u  n      o n      n   

 Các Hội thẩm nhân dân:  

     Ông N u  n Phi Hùng – Cán bộ   u trí. 

     Bà N u  n     Kim C i – Cán bộ   u trí. 

  - Thư ký phiên tòa: Ôn  N u  n H Linh –            án n  n 

d n t  n  p ố Bi n    . 

  - Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành ph  B, tỉnh Đồng Nai 

tham gia phiên tòa: B   rần     Lo n – Kiểm sát vi n. 

Ngày 10 tháng 12 năm 2021, tại trụ sở Tòa án nhân dân t  n  p ố B, 

tỉn  Đồn  N i xét xử s  t ẩm công khai vụ án  ìn  sự t ụ l  số 

487/2021/TLST-HS ngày 13 tháng 9 năm 2021 t eo Qu ết đ n  đ   vụ án r  

xét xử số 487/2021/QĐXXS -HS ngày 22 tháng 10 năm 2021, Thông báo 

dời l c  số 1248/ B – TA ngày 16 tháng 11 năm 2021 đối với b  cáo: 

 ọ v  t n: Nguyễn Cao C, sin  năm 1994;   n  ọi   ác: K ôn ; Giới 

tính: Nam; N i c  trú: A3/212,   u p ố 3, p  ờn  T, t  n  p ố B, tỉn  Đồn  

Nai; Quốc t c : Việt N m; D n tộc: Kin ; Tôn giáo: Không; N  ề n  iệp: 

Sử  điện tử;  rìn  độ  ọc vấn: Lớp12/12; Con ông N u  n C o  , sin  năm 

1970 (c n sốn ) và bà N u  n     N ọc B, sin  năm 1974 (c n sốn ); B  

cáo l  con t ứ n ất tron   i  đìn  có 02  n  em; B  cáo sốn  c un  n   vợ 

c ồn  (  ôn  có đăn      ết  ôn) với  rần  ải  u ền N, sin  năm 2000 v  

có 01 con c un  sin  năm 2020;  iền án, tiền sự: K ôn ; B  cáo b  tạm  iữ 

ngày 29/01/2019, đến n    01/02/2019 đ ợc Viện  iểm sát n  n d n t  n  

p ố B r  Qu ết đ n   ủ  bỏ Qu ết đ n  tạm  iữ. N    14/6/2019 có lện  bắt 

b  c n để tạm  i m n  n  b  cáo bỏ trốn, đến n    28/5/2021 b  cáo b  bắt v  

 iện đ n  b  tạm  i m tại N   tạm  iữ Côn   n t  n  p ố B. (B  cáo có mặt). 

- Bị hại:  1/ An  L  n  Min  H, sin  năm 1997 

Đ   c ỉ: 13C4,   u p ố 6, p  ờn  T, t  n  p ố B, Đồn  N i. (Vắn  

mặt) 

  2/ B  Lã     G, sin  năm 1971 

Đ   c ỉ: 21C, tổ 1,   u p ố 10, p  ờn  T, t  n  p ố B, Đồn  N i. 

(Vắn  mặt)  
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- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: An  L  Văn L, sin  năm 

1985 

Đ   c ỉ: Số 16/6, đ ờn  H,   u p ố 2, p  ờn  B, t  n  p ố B, Đồn  

N i. (Vắn  mặt). 

NỘI DUNG VỤ ÁN 

 Theo các t i liệu có tron   ồ s  vụ án v  di n biến tại p i n t  , nội 

dun  vụ án đ ợc tóm tắt n   s u: 

Về   n  vi p ạm tội củ  b  cáo: N u  n C o C l  đối t ợn  n  iện m  

tú . Để có tiền ti u x i v  sử dụn  m  tú , tron    oản  t ời  i n từ n    

29/01/2019 đến ngày 25/3/2019, C đã t ực  iện 01 vụ t n  trữ trái p ép c ất 

m  tú  v  01 vụ trộm cắp t i sản, cụ t ể n   s u: 

- Vụ thứ nhất: Khoảng 07 giờ 30 phút ngày 29/01/2019, C đi đến khu 

vực n ã t  D thuộc thành phố D, tỉn  Bìn  D  n   ặp một n  ời đ n ôn  

(c    rõ nhân thân lai l ch) mua 01 gói ma túy tổng hợp (  n  đá) với giá 

700.000 đồng. Sau khi mua, C đem về chia thành 05 gói nhỏ cất giấu để sử 

dụng. Khoảng 11 giờ 30 phút cùng ngày tại đ a chỉ A1/124, khu phố 1, 

p  ờng T, TP B, C cất giấu 03 gói ma túy vào vỏ hộp kẹo “Mentos” v  02 

gói ma túy trên mặt bàn chỗ C đ n  n ồi thì b  Côn   n p  ờng T phát hiện 

bắt quả tang, thu giữ tang vật.  ại C  qu n điều tr  C    i n ận   n  vi p ạm 

tội n   tr n. 

  u  iữ vật c ứn  v  xử l : 03 (b )  ói n lon c ứ  tin  t ể m u trắn  

( í  iệu M1) v  02 (  i)  ói n lon c ứ  tin  t ể m u trắn  ( í  iệu M2) tất cả 

đã đ ợc ni m p on  có c ữ    củ  N u  n C o C v   ìn  dấu tr n m u đỏ 

củ  Côn   n p  ờn  T.  

 ại Kết luận  iám đ n  số 140/ C09-GĐM  n    01/02/2019 củ  

   n  Kỹ t uật  ìn  sự Côn   n tỉn  Đồn  N i đã  ết luận:  

“Mẫu tin  t ể m u trắn  (M1) đ ợc ni m p on   ửi đến  iám đ n  l  

m  tú , có   ối l ợn  0,5552   m, loại met  mp et mine. 

Mẫu tin  t ể m u trắn  (M2) đ ợc ni m p on   ửi đến  iám đ n  l  

m  tú , có   ối l ợn  0,3734  m, loại met  mp et mine.”  

- Vụ thứ hai: Khoảng 15 giờ 00 phút ngày 25/3/2019, Nguy n Cao C 

đi một mìn  đến tiệm internet “B” (thuộc khu phố 6, p  ờng T, thành phố B, 

tỉn  Đồng Nai) để nạp tiền c  i   me. Lúc n  ,  n  L  n  Min  H là chủ 

tiệm internet “B” đ n  trôn  coi tiệm và nạp tiền cho C. S u đó,  n  H có để 

01 l ptop Dell m u xám đen tr n b n t u n  n rồi đi vệ sinh nên không có ai 

trông coi. Thấy vậy, C đã dùn  t   t áo d   n uồn ra rồi cầm laptop chạy 

thoát. Sau khi trộm laptop C m n  l ptop đến cầm đồ tại tiệm cầm đồ “A” 

(tại khu phố 1, p  ờng B, thành phố B, tỉn  Đồng Nai) đ ợc 1.000.000 đồng. 

Khi về phòng trọ C gặp Vũ (c    rõ n  n t  n, l i l c ) v  đ    iấy cầm đồ 

c o Vũ  iữ. Sau khi trở ra không thấy laptop nên anh H trình báo Công an 

p  ờng T. Đến ngày 12/4/2019, Công an mời C làm việc và C đã    i n ận 

toàn bộ hành vi phạm tội n   tr n. 

Ngoài ra, tại C  qu n Cản  sát Điều tr  Công an t  n  p ố B, C còn 

   i n ận v o   oản  11  iờ 00 phút ngày 03/4/2019, C đi đến tiệm tạp  ó  

củ  c   Lã     G (tại tổ 1,   u p ố 10, p  ờn  T, t  n  p ố B, tỉn  Đồn  
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Nai) để mu  đồ.   ấ  c   G s   ở tron  lúc bán đồ n n C đã t   t   v o  ộc 

tủ lấ  đi một  ộp bì  cứn  m u trắn  nắp đỏ b n tron  có số tiền 475.000 

đồn  v  t ẻ c o điện t oại các loại tr   iá   oản  500.000 đồn  rồi bỏ đi. 

  ấ  b  mất t i sản n n c   G đã đi tìm t ì p át  iện C đ n  mu  n ớc uốn  ở 

một tiệm tạp  ó   ần đó n n đã tri  ô. C bỏ c ạ  đ ợc một đoạn t ì b  bắt  iữ 

và  i o c o Côn   n p  ờn  T lập  ồ s .  

  u  iữ vật c ứn  v  xử l :  

+ 01 (một) l ptop Dell m u xám đen, C  qu n điều tr    ôn  t u  ồi 

đ ợc.   

+ 01  ộp bì  cứn  tự c ế m u trắn , nắp m u đỏ b n tron  có 3 n ăn 

dùn  để đựn  t ẻ nạp điện t oại 

+ Số tiền 465.000đ (bốn trăm sáu m  i lăm n  ìn). 

 ại Kết luận đ n   iá t i sản số 159 n    10/5/2019 củ   ội đồn  đ n  

 iá t i sản tron  tố tụn   ìn  sự t  n  p ố B đã  ết luận: 01 (một) má  tín  

xác  t   n ãn  iệu Dell Inspirion, model: 14-3420 có  iá 2.822.500 đồn . 

 rác  n iệm d n sự:  n  L  n  Min  H   u cầu C bồi t  ờn   iá tr  

c iếc má  tín  Dell t eo  iá  ết luận đ n   iá t i sản. C c    bồi t  ờn . 

C   Lã     G đã n ận lại 465.000đ (bốn trăm sáu m  i lăm n  ìn) tiền 

mặt v  01  ộp bì  cứn  tự c ế m u trắn , nắp m u đỏ. C   G   ôn    u cầu 

C bồi t  ờn . 

 ron  quá trìn  điều tra b  cáo đã nhận tội t eo n   nội dung cáo trạng 

mô tả và không có ý kiến hay khiếu nại kết luận  iám đ nh và kết luận đ nh 

giá tài sản nêu trên. Đại diện Viện kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên tòa 

vẫn giữ n u  n qu n điểm truy tố hành vi của b  cáo và không có ý kiến về 

kết luận  iám đ nh và kết luận đ nh giá tài sản.  

 ại Bản cáo trạn  số 499/CT-VKSBH ngày 09 tháng 9 năm 2021 củ  

Viện  iểm sát n  n d n t  n  p ố B đã tru  tố b  cáo N u  n C o C về tội 

“  n  trữ trái p ép c ất m  tú ” theo qu  đ n  tại điểm c   oản 1 Điều 249 

v  tội “ rộm cắp t i sản” theo qu  đ n  tại   oản 1 Điều 173 Bộ luật  ìn  sự 

năm 2015, sử  đổi, bổ sun  năm 2017. 

Tại p i n t   đại diện Viện  iểm sát  iữ qu ền côn  tố đề ngh  Hội 

đồn  xét xử: Áp dụng điểm c   oản 1 Điều 249;   oản 1 Điều 173; điểm s 

  oản 1 Điều 51; Điều 55 Bộ luật  ìn  sự năm 2015, sử  đổi, bổ sun  năm 

2017 xử p ạt b  cáo N u  n Cao C mức án từ 02 (  i) năm đến 02 (  i) năm 

06 (Sáu) tháng tù. 

Về xử l  vật c ứn : Căn cứ Điều 47 Bộ luật  ìn  sự v  Điều 106 Bộ 

luật tố tụn   ìn  sự, đề n        án n  n d n t  n  p ố B tu  n:   c  t u 

ti u  ủ  to n bộ l ợn  m  tú  b  t u  iữ c n lại s u  iám đ n . 

Về trác  n iệm d n sự: Buộc N u  n C o C p ải bồi t  ờn   iá tr  

c iếc má  tín  xác  t   n ãn  iệu Dell mà C đã lấ  trộm củ   n  H có giá tr  

t eo  ết luận đ n   iá t i sản l  2.822.500đ (  i triệu tám trăm   i m  i   i 

n  ìn năm trăm đồn ) t eo   u cầu củ   n  L  n  Min  H. 

Đối với 01 đối t ợn  (c    rõ l i l c ) có   n  vi bán m  tú  c o C và 

đối t ợn  t n Vũ đi c uộc lại c iếc má  tín  xác  t   m  C trộm cắp, C  
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qu n điều tr  tiếp tục xác min , xử l  s u. 

Đối với   n  vi trộm cắp t i sản ngày 03/4/2019, do t i sản trộm cắp có 

 iá tr  d ới 02 triệu đồn  v    ôn  t uộc các tr ờn   ợp qu  đ n  tại các 

điểm tron    oản 1 Điều 173 Bộ luật  ìn  sự, do đó C  qu n Cản  sát Điều 

tr  Côn   n t  n  p ố B đã r  qu ết đ n  xử p ạt vi p ạm   n  c ín  đối với 

N u  n C o C.  

B  cáo nói lời s u cùn : B  cáo đã biết   n  vi củ  mìn  l  s i v  rất  n 

 ận, xin  ội đồn  xét xử  iảm n ẹ  ìn  p ạt c o b  cáo. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 r n c  sở nội dun  vụ án, căn cứ v o các t i liệu tron   ồ s  vụ án đã 

đ ợc tr n  tụn  tại p i n t  ,  ội đồn  xét xử n ận đ n  n   s u: 

[1] Về   n  vi, qu ết đ n  tố tụn  tron   ồ s  vụ án: C  qu n điều tr  

Côn   n t  n  p ố B, Điều tr  vi n, Viện  iểm sát n  n d n t  n  p ố B, 

Kiểm sát vi n tron  quá trìn  điều tr , tru  tố đã t ực  iện đún  về t ẩm 

qu ền, trìn  tự, t ủ tục qu  đ n  củ  Bộ luật  ố tụn   ìn  sự. Quá trìn  điều 

tr  b  cáo, n  ời t  m  i  tố tụn    ác v  tại p i n t   không ai có    iến 

 oặc   iếu nại về   n  vi, qu ết đ n  củ  C  qu n tiến   n  tố tụn , n  ời 

tiến   n  tố tụn . Do đó, các   n  vi, qu ết đ n  tố tụn  củ  C  qu n tiến 

  n  tố tụn , n  ời tiến   n  tố tụn  đã t ực  iện t eo qu  đ n  p áp luật. 

[2] B  cáo N u  n Cao C đã    i n ận: V o lúc 11  iờ 30 p út n    

29/01/2019, tại p  n  trọ số 4, t uộc dã  n   số A1/124,   u p ố 1, p  ờn  

T, t  n  p ố B, tỉn  Đồn  N i, N u  n C o C đã t ực  iện   n  vi t n  trữ 

trái phép 0,9286   m m  tú , loại Met  mp et mine. 

Đến   oản  15 giờ 00 phút ngày 25/3/2019, tại tiệm internet “B” thuộc 

khu phố 6, p  ờng T, thành phố B, tỉn  Đồng Nai, N u  n C o C đã có   n  

vi trộm cắp 01 laptop hiệu Dell m u xám đen của  n  L  n  Min  H có giá 

2.822.500 đồn .  

Lời    i n ận củ  b  cáo là p ù  ợp với các t i liệu, c ứn  cứ có tại  ồ 

s  vụ án; lời    i củ  b   ại, n  ời có qu ền lợi, n  ĩ  vụ li n qu n v  n  ời 

n  ời l m c ứn . N   vậ , đã có đủ c  sở  ết luận   n  vi củ  b  cáo 

N u  n Cao C p ạm tội “  n  trữ trái p ép c ất m  tú ” theo qu  đ n  tại 

điểm c   oản 1 Điều 249  v  tội “ rộm cắp t i sản” theo qu  đ n  tại   oản 1 

Điều 173 Bộ luật  ìn  sự năm 2015, sử  đổi, bổ sun  năm 2017 n   nội dun  

bản cáo trạn  số 499/CT-VKSBH ngày 09 tháng 9 năm 2021 củ  Viện  iểm 

sát nhân dân t  n  p ố B đã tru  tố l  có c  sở, đún  n  ời, đún  tội v  đún  

p áp luật. 

  n  vi p ạm tội củ  b  cáo l  n u   iểm c o xã  ội, x m p ạm đến 

c ín  sác  độc qu ền quản l  củ  N   n ớc về c ất m  tú  và x m p ạm 

trực tiếp đến qu ền sở  ữu về t i sản củ  côn  d n đ ợc p áp luật bảo vệ. 

Đ   l  một tron  n ữn  n u  n n  n p át sin  các loại tội p ạm cũn  n   

các tệ nạn xã  ội   ác, bản t  n b  cáo biết rõ việc t n  trữ trái p ép c ất m  

túy v  trộm cắp t i sản b  p áp luật n  i m cấm n  n  vẫn cố   t ực  iện 

  n  vi p ạm tội. Vì vậ , cần xử p ạt b  cáo một mức án n  i m, t  n  xứn  
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với tín  c ất, mức độ   n  vi p ạm tội củ  b  cáo, các  l  b  cáo r    ỏi xã 

 ội một t ời  i n n ằm răn đe, cải tạo  iáo dục v  p  n  n ừ  c ung. 

[3] Về tìn  tiết tăn  nặn : Không có; 

Về tìn  tiết  iảm n ẹ: Quá trìn  điều tr  v  tại p i n t  , b  cáo t  n  

  ẩn    i báo, ăn năn  ối cải l  tìn  tiết  iảm n ẹ trác  n iệm  ìn  sự đ ợc 

qu  đ n  tại điểm s   oản 1 Điều 51 Bộ luật  ìn  sự. 

Về  ìn  p ạt bổ sun : Theo   oản 5 Điều 249 Bộ luật  ìn  sự năm 

2015, sử  đổi bổ sun  năm 2017 t ì b  cáo c n có t ể b  áp dụn   ìn  p ạt 

tiền từ 5.000.000 đồn  (Năm triệu đồn ) đến 500.000.000 đồn  (Năm trăm 

triệu đồn ) và t eo   oản 5 Điều 173 Bộ luật  ìn  sự năm 2015, sử  đổi bổ 

sun  năm 2017 t ì b  cáo c n có t ể b  áp dụn   ìn  p ạt bổ sun  l   ìn  

p ạt tiền từ năm triệu đồn  đến năm m  i triệu đồn .  u  n i n, căn cứ v o 

t i liệu c ứn  cứ v  lời    i tại p i n t   c o t ấ  b  cáo   ôn  có t u n ập 

và khôn  có t i sản n o   ác. N n  ội đồn  xét xử   ôn  áp dụn   ìn  p ạt 

bổ sun  l  p ạt tiền đối với b  cáo. 

 [4] Về xử l  vật c ứn : Đối với số ma túy c n lại s u  iám đ n  l  vật 

t uộc N   n ớc cấm t n  trữ n n cần t c  t u ti u  ủ . 

Đối với số tiền 465.000đ (bốn trăm sáu m  i lăm n  ìn) tiền mặt v  01 

 ộp bì  cứn  tự c ế m u trắn , nắp m u đỏ l  t i sản củ  c   Lã     G nên 

C  qu n Cản  sát Điều tr  Côn   n t  n  p ố B trả lại c o c   G l  p ù  ợp. 

Đối với 01 đối t ợn  (c    rõ l i l c ) có   n  vi bán ma túy cho C và 

đối t ợn  t n Vũ đi c uộc lại c iếc má  tín  xác  t   m  C trộm cắp, C  

qu n điều tr  tiếp tục xác min , xử l  s u l  p ù  ợp. 

Đối với   n  vi trộm cắp t i sản ngày 03/4/2019, do t i sản trộm cắp có 

 iá tr  d ới 02 triệu đồn  v    ôn  t uộc các tr ờn   ợp qu  đ n  tại các 

điểm tron    oản 1 Điều 173 Bộ luật  ìn  sự, do đó C  qu n Cản  sát Điều 

tr  Côn   n t  n  p ố B đã r  qu ết đ n  xử p ạt vi p ạm   n  c ín  đối với 

N u  n C o C l  p ù  ợp. 

Về trác  n iệm d n sự:  ại p i n t  , b  cáo Nguy n C o C tự n u ện 

đồn    bồi t  ờn   iá tr  c iếc má  tín  xác  t   n ãn  iệu Dell mà C đã lấ  

trộm củ   n  H t eo  ết luận đ n   iá t i sản l  2.822.500đ (  i triệu tám trăm 

  i m  i   i n  ìn năm trăm đồn ) t eo   u cầu củ   n  L  n  Min  H nên 

ghi nhận. 

[5] Về án p í: Áp dụn    oản 2 Điều 135,   oản 2 Điều 136 Bộ luật tố 

tụn   ìn  sự v  N    qu ết số 326/2016/UB VQ 14 n    30/12/2016 củ  

Ủ  b n t  ờn  vụ Quốc  ội buộc b  cáo p ải nộp 200.000đ án p í  ìn  sự s  

t ẩm v  300.000đ án phí Dân sự s  t ẩm. 

Vì các lẽ trên,  

QUYẾT ĐỊNH 

- Căn cứ điểm c   oản 1 Điều 249;   oản 1 Điều 173; điểm s   oản 1 

Điều 51; Điều 55 Bộ luật  ìn  sự năm 2015, sử  đổi, bổ sun  năm 2017; 
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 u  n bố b  cáo Nguyễn Cao C phaïm toäi “Tàng trữ trái phép chất 

ma túy” v  tội “Trộm cắp tài sản”; 

Xöû phaït b  cáo N u  n Cao C mức án: 01 (Một) năm 08 (Tám) 

tháng tù về tội “  n  trữ trái p ép c ất m  tú ” và 10 (Mười) tháng tù về 

tội “ rộm cắp t i sản”.  ổn   ợp  ìn  p ạt c un  b  cáo p ải c ấp   n  l  02 

(Hai) năm 06 (Sáu) tháng tù.   ời  ạn tù tín  từ ngày 28/5/2021 và đ ợc 

trừ đi t ời  i n đã b  tạm  iữ tr ớc đó từ ngày 29/01/2019 đến n    

01/02/2019. 

Về xử l  vật c ứn : Áp dụn  Điều 47 Bộ luật  ìn  sự năm 2015 v  

Điều 106 Bộ luật tố tụn   ìn  sự: T c  t u ti u  ủ  số ma túy c n lại s u 

giám đ n  (  eo Qu ết đ n  c u ển vật c ứn  số 2721/QĐ-VKSBH ngày 

10/5/2019 và Bi n bản  i o n ận vật c ứn , t i sản ngày 14/5/2019). 

Về trác  n iệm d n sự: Buộc b  cáo N u  n C o C p ải bồi t  ờn  số 

tiền 2.822.500đ (  i triệu tám trăm   i m  i   i n  ìn năm trăm đồn ) c o 

anh L  n  Min  H. 

Về án p í: Áp dụn    oản 2 Điều 135,   oản 2 Điều 136 Bộ luật tố 

tụn   ìn  sự v  N    qu ết số 326/2016/UB VQ 14 n    30/12/2016 củ  

Ủ  b n t  ờn  vụ Quốc  ội buộc b  cáo p ải nộp 200.000đ án p í  ìn  sự s  

t ẩm v  300.000đ án phí Dân sự s  t ẩm. 

B  cáo có mặt đ ợc   án  cáo tron   ạn 15 n     ể từ n    tu  n án. 

B   ại v  n  ời có qu ền lợi, n  ĩ  vụ li n qu n vắn  mặt đ ợc qu ền   án  

cáo tron   ạn 15 n     ể từ n    n ận đ ợc bản án  oặc bản án đ ợc ni m 

 ết  ợp lệ. 

 
Nơi nhận: 
-     án tỉn  Đồn  N i (1);  

- Viện  iểm sát n  n d n tỉn  Đồn  N i (1); 

- Viện  iểm sát n  n d n   . B (2); 

- Công an TP. B (2);  

-   i   n  án  ìn  sự (5); 

- B  cáo, đ  n  sự (4); 

- L u V  -  ồ s  vụ án (3).   

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TOÀ 

 

Nguyễn Thị Hoàng Phư ng 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


